
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SXD-QLVT Khánh Hòa, ngày       tháng  3  năm 2025 

V/v thông báo danh sách cấp phù hiệu 

xe hợp đồng tháng 2/2024 
 

          

                Kính gửi:  

- Chi cục Thuế khu vực XIII; 

- UBND các xã, phường, thị trấn: Diên Thọ (huyện 

Diên Khánh); Phước Hải, Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước 

Hòa, Phước Long, Tân Tiến, Phương Sài, Vĩnh Hòa, 

Vĩnh Nguyên, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh (thành phố Nha 

Trang); Cam Thuận (Cam Ranh); Ninh Thọ (Thị xã 

Ninh Hòa). 

 Thực hiện khoản 10 Điều 7, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 

18/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô; 

 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND các địa phương, Chi cục 

Thuế khu vực XIII quan tâm, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và cán bộ 

theo dõi thuế tại địa phương một số nội dung sau: 

 1. UBND huyện, thị xã, thành phố 

 - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có các hộ kinh doanh vận tải 

nộp thuế đúng theo quy định trên địa bàn địa phương. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các phương tiện, 

tuyên truyền các hộ kinh doanh, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  

 2. Chi cục Thuế khu vực XIII 

 - Quản lý các xe được cấp phù hiệu (là các xe hoạt động kinh doanh) theo 

chức năng chuyên ngành, phối hợp các ngành chức năng, địa phương trong công 

tác quản lý nhà nước. 

 - Chỉ đạo các đơn vị thu thuế trực thuộc theo dõi, đôn đốc các hộ kinh 

doanh vận tải theo danh sách gửi về địa phương, thực hiện nộp thuế đúng quy 

định, tránh thất thoát thu thuế và tổng hợp danh sách gửi về Sở Xây dựng tỉnh 

Khánh Hòa để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Cục Đường bộ Việt Nam.  

 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo danh sách (tại phụ lục đính kèm) 

các xe hợp đồng đã được cấp phù hiệu từ ngày 01/2/2025 đến hết ngày 

28/2/2025 thuộc Sở quản lý đến các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 Trân trọng./.                    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (b/cáo); 

- UBND TP, huyện, thị xã      

- Phòng CSGT CA tỉnh                    

- Đăng trang Web sở; 

- Lưu VT,QLVT (H1b).                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Tấn Lợi 
 

(p/hợp); 



TT Số phù hiệu Loại PH Biển số Ngày cấp Ngày cấp Ngày hết hạn Địa Chỉ Đơn vị

1 HĐ5625000565 Xe Hợp đồng 79H05641 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 04/02/2025 31/12/2028
07 Võ Thị Sáu - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0905132665

2 HĐ5625000564 Xe Hợp đồng 79H06507 Công Ty Tnhh Thương Mại Khatoco 04/02/2025 31/12/2027
07 Võ Thị Sáu - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0905132665

3 HĐ5625000561 Xe Hợp đồng 79H06046 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 04/02/2025 04/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

4 HĐ5625000559 Xe Hợp đồng 79H06648 Hợp Tác Xã Du Lịch Khang Thịnh 04/02/2025 04/02/2026
Lô 3 đường 6C, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0908698808

5 HĐ5625000558 Xe Hợp đồng 79H06417 Hợp Tác Xã Du Lịch Khang Thịnh 04/02/2025 04/02/2026
Lô 3 đường 6C, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0908698808

6 HĐ5625000556 Xe Hợp đồng 79H03835
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

04/02/2025 04/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

7 HĐ5625000554 Xe Hợp đồng 79H06914
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

04/02/2025 04/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

8 HĐ5625000560 Xe Hợp đồng 79H04342
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

04/02/2025 04/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

9 HĐ5625000555 Xe Hợp đồng 79A25711
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

04/02/2025 04/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

10 HĐ5625000582 Xe Hợp đồng 79H06022
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

11 HĐ5625000581 Xe Hợp đồng 79H02923
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999
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12 HĐ5625000580 Xe Hợp đồng 79H06708
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

13 HĐ5625000579 Xe Hợp đồng 79H06447
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

14 HĐ5625000578 Xe Hợp đồng 79H06750
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

15 HĐ5625000575 Xe Hợp đồng 79H06762 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

16 HĐ5625000574 Xe Hợp đồng 79H06477 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

17 HĐ5625000585 Xe Hợp đồng 79H04928 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

18 HĐ5625000570 Xe Hợp đồng 49A51962 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

19 HĐ5625000569 Xe Hợp đồng 79F00260 Hợp Tác Xã Trường Thành 79 06/02/2025 06/02/2026
15 Phan Văn Trị - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0988664884

20 HĐ5625000567 Xe Hợp đồng 79H06836 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 06/02/2025 06/02/2028
Thôn Chánh Thanh - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại:0983431079

21 HĐ5625000566 Xe Hợp đồng 99B01074 Hợp Tác Xã Công Nông 79 06/02/2025 06/02/2026
Thôn Lễ Thạnh - Xã Diên Thọ - Huyện Diên Khánh - Tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại:0979719320

22 HĐ5625000573 Xe Hợp đồng 79G00227
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

23 HĐ5625000583 Xe Hợp đồng 79E00117
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

24 HĐ5625000576 Xe Hợp đồng 79A30841 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789
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25 HĐ5625000568 Xe Hợp đồng 79A21942
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

06/02/2025 06/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

26 HĐ5625000577 Xe Hợp đồng 79A41198 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 06/02/2025 06/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

27 HĐ5625000608 Xe Hợp đồng 79H06728
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

07/02/2025 07/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

28 HĐ5625000597 Xe Hợp đồng 79H04227 Hợp Tác Xã Du Lịch Khang Thịnh 07/02/2025 07/02/2026
Lô 3 đường 6C, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0908698808

29 HĐ5625000596 Xe Hợp đồng 99H03874 Hợp Tác Xã Công Nông 79 07/02/2025 07/02/2026
Thôn Lễ Thạnh - Xã Diên Thọ - Huyện Diên Khánh - Tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại:0979719320

30 HĐ5625000589 Xe Hợp đồng 79H05411
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

07/02/2025 07/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

31 HĐ5625000588 Xe Hợp đồng 79H06029
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

07/02/2025 07/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

32 HĐ5625000587 Xe Hợp đồng 79H06128
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

07/02/2025 07/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

33 HĐ5625000623 Xe Hợp đồng 79H06536
Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch 
Nha Trang

10/02/2025 10/02/2028
37 Việt Bắc, - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha Trang 

- Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0583524471

34 HĐ5625000621 Xe Hợp đồng 79H06510
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

10/02/2025 10/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

35 HĐ5625000622 Xe Hợp đồng 79A22768
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

10/02/2025 10/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

36 HĐ5625000626 Xe Hợp đồng 79A24885 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 10/02/2025 10/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

37 HĐ5625000625 Xe Hợp đồng 79B02745 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 10/02/2025 09/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

38 HĐ5625000620 Xe Hợp đồng 47F00764 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 10/02/2025 10/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789
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39 HĐ5625000624 Xe Hợp đồng 79F00035 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 10/02/2025 09/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

40 HĐ5625000654 Xe Hợp đồng 79H06593 Hợp Tác Xã Vận Tải Công Nghệ Khánh Hòa 12/02/2025 12/02/2026
Lô 26, đường 6B khu đô thị Lê Hồng Phong 2, - Phường 
Phước Hải - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số 

điện thoại:0986188899

41 HĐ5625000640 Xe Hợp đồng 79H04324
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

12/02/2025 12/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

42 HĐ5625000638 Xe Hợp đồng 38A23168
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

12/02/2025 12/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

43 HĐ5625000639 Xe Hợp đồng 79H04064
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

12/02/2025 12/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

44 HĐ5625000667 Xe Hợp đồng 79A25896 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

45 HĐ5625000656 Xe Hợp đồng 79E00628 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

46 HĐ5625000657 Xe Hợp đồng 79A41983 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

47 HĐ5625000659 Xe Hợp đồng 79E00657 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

48 HĐ5625000660 Xe Hợp đồng 79E00204 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

49 HĐ5625000661 Xe Hợp đồng 79A44208 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

50 HĐ5625000663 Xe Hợp đồng 79A07374 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

51 HĐ5625000655 Xe Hợp đồng 79F00202 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 12/02/2025 12/02/2026
206 Đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583822128

52 HĐ5625000595 Xe Hợp đồng 79B02376 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 12/02/2025 20/02/2025
171 Phạm Văn Đồng - Phường Cam Thuận - Thành phố Cam 

Ranh - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.3954.955
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53 HĐ5625000637 Xe Hợp đồng 79A30423
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

12/02/2025 12/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

54 HĐ5625000664 Xe Hợp đồng 79H06630 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

55 HĐ5625000665 Xe Hợp đồng 79H06527 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

56 HĐ5625000666 Xe Hợp đồng 79H04035 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

57 HĐ5625000658 Xe Hợp đồng 79A17929 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

58 HĐ5625000662 Xe Hợp đồng 79A12633 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 12/02/2025 12/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

59 HĐ5625000701 Xe Hợp đồng 99E00860 Hợp Tác Xã Công Nông 79 13/02/2025 13/02/2026
Thôn Lễ Thạnh - Xã Diên Thọ - Huyện Diên Khánh - Tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại:0979719320

60 HĐ5625000678 Xe Hợp đồng 29F04876 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

61 HĐ5625000677 Xe Hợp đồng 50H71187 Công Ty Tnhh Thiên Phúc Travel 13/02/2025 13/02/2028
314 Dã Tượng - Phường Phước Long - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0979999834

62 HĐ5625000633 Xe Hợp đồng 79H04547 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 13/02/2025 19/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

63 HĐ5625000698 Xe Hợp đồng 79A44090
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

13/02/2025 13/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

64 HĐ5625000699 Xe Hợp đồng 79E00475
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

13/02/2025 13/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

65 HĐ5625000700 Xe Hợp đồng 79F00238
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

13/02/2025 13/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

66 HĐ5625000703 Xe Hợp đồng 79E00205 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789
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67 HĐ5625000704 Xe Hợp đồng 79A26999 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

68 HĐ5625000619 Xe Hợp đồng 79B01139
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

69 HĐ5625000617 Xe Hợp đồng 79H03939
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

70 HĐ5625000615 Xe Hợp đồng 79H04329
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

71 HĐ5625000614 Xe Hợp đồng 79H04357
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

72 HĐ5625000612 Xe Hợp đồng 50H64957
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

73 HĐ5625000618 Xe Hợp đồng 79F00602
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

74 HĐ5625000611 Xe Hợp đồng 50H68927
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

75 HĐ5625000610 Xe Hợp đồng 50H68223
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

76 HĐ5625000616 Xe Hợp đồng 79H03829
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

77 HĐ5625000613 Xe Hợp đồng 50H64013
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

13/02/2025 26/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

78 HĐ5625000627 Xe Hợp đồng 79B01412 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 13/02/2025 19/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

79 HĐ5625000702 Xe Hợp đồng 79E00114 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789
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80 HĐ5625000705 Xe Hợp đồng 79E01175 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 13/02/2025 13/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

81 HĐ5625000590 Xe Hợp đồng 79B00952 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 14/02/2025 21/02/2025
171 Phạm Văn Đồng - Phường Cam Thuận - Thành phố Cam 

Ranh - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.3954.955

82 HĐ5625000591 Xe Hợp đồng 79B01793 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 14/02/2025 21/02/2025
171 Phạm Văn Đồng - Phường Cam Thuận - Thành phố Cam 

Ranh - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.3954.955

83 HĐ5625000645 Xe Hợp đồng 79H03705
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

14/02/2025 14/04/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

84 HĐ5625000646 Xe Hợp đồng 79H03736
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

14/02/2025 14/04/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

85 HĐ5625000647 Xe Hợp đồng 79H04202
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

14/02/2025 14/04/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

86 HĐ5625000593 Xe Hợp đồng 79H02850 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 14/02/2025 24/02/2025
171 Phạm Văn Đồng - Phường Cam Thuận - Thành phố Cam 

Ranh - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.3954.955

87 HĐ5625000644 Xe Hợp đồng 50F05351
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

14/02/2025 14/04/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

88 HĐ5625000648 Xe Hợp đồng 79H04224
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

14/02/2025 14/04/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

89 HĐ5625000649 Xe Hợp đồng 79H05305
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

14/02/2025 14/04/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

90 HĐ5625000713 Xe Hợp đồng 79H04813
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

15/02/2025 15/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

91 HĐ5625000712 Xe Hợp đồng 79H06587 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

92 HĐ5625000709 Xe Hợp đồng 79F00016 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 15/02/2025 15/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

93 HĐ5625000711 Xe Hợp đồng 79H04082 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789
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94 HĐ5625000693 Xe Hợp đồng 79H06436
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Phúc 
Hoàng Kim

15/02/2025 20/02/2025
Tổ 9 thôn Vĩnh Châu - Xã Vĩnh Hiệp - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0943088789

95 HĐ5625000628 Xe Hợp đồng 79F00149 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 15/02/2025 20/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

96 HĐ5625000714 Xe Hợp đồng 29K04013 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

97 HĐ5625000715 Xe Hợp đồng 47A51477 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

98 HĐ5625000716 Xe Hợp đồng 47H04374 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 15/02/2025 15/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

99 HĐ5625000710 Xe Hợp đồng 50H75619 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 15/02/2025 15/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

100 HĐ5625000694 Xe Hợp đồng 79B03111
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Quang 
Hạnh

16/02/2025 20/02/2025
02 Tôn Đản - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - 

Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0938007676

101 HĐ5625000695 Xe Hợp đồng 79B03108
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Quang 
Hạnh

16/02/2025 20/02/2025
02 Tôn Đản - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - 

Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0938007676

102 HĐ5625000631 Xe Hợp đồng 79F00650 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 16/02/2025 22/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

103 HĐ5625000594 Xe Hợp đồng 79B00599 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 16/02/2025 24/02/2025
171 Phạm Văn Đồng - Phường Cam Thuận - Thành phố Cam 

Ranh - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.3954.955

104 HĐ5625000630 Xe Hợp đồng 79G00043 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 16/02/2025 22/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

105 HĐ5625000629 Xe Hợp đồng 79B03012 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 16/02/2025 22/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

106 HĐ5625000592 Xe Hợp đồng 79B01235 Công Ty Tnhh Hòa Thuận Anh 17/02/2025 20/02/2025
171 Phạm Văn Đồng - Phường Cam Thuận - Thành phố Cam 

Ranh - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.3954.955

107 HĐ5625000706 Xe Hợp đồng 79B03457
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

17/02/2025 22/02/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996
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108 HĐ5625000632 Xe Hợp đồng 79F00566 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 17/02/2025 23/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

109 HĐ5625000692 Xe Hợp đồng 79H05813
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Phúc 
Hoàng Kim

17/02/2025 21/02/2025
Tổ 9 thôn Vĩnh Châu - Xã Vĩnh Hiệp - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0943088789

110 HĐ5625000691 Xe Hợp đồng 79H06735
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Phúc 
Hoàng Kim

17/02/2025 21/02/2025
Tổ 9 thôn Vĩnh Châu - Xã Vĩnh Hiệp - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0943088789

111 HĐ5625000708 Xe Hợp đồng 50F03464
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

17/02/2025 22/02/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

112 HĐ5625000707 Xe Hợp đồng 79F00017
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

17/02/2025 22/02/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

113 HĐ5625000690 Xe Hợp đồng 79H06772
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Phúc 
Hoàng Kim

17/02/2025 21/02/2025
Tổ 9 thôn Vĩnh Châu - Xã Vĩnh Hiệp - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0943088789

114 HĐ5625000727 Xe Hợp đồng 79A20227 Hợp Tác Xã Vận Tải Công Nghệ Khánh Hòa 18/02/2025 18/02/2026
Lô 26, đường 6B khu đô thị Lê Hồng Phong 2, - Phường 
Phước Hải - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số 

điện thoại:0986188899

115 HĐ5625000726 Xe Hợp đồng 79B03468 Công Ty Tnhh Tm-Dv-Du Lịch Hằng Hoài 18/02/2025 18/02/2028
02 Hoàng Tăng Bí - Phường Vĩnh Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0905158616

116 HĐ5625000725 Xe Hợp đồng 79H05534 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 18/02/2025 18/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

117 HĐ5625000723 Xe Hợp đồng 79H06611
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

18/02/2025 18/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

118 HĐ5625000722 Xe Hợp đồng 37H10601 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 18/02/2025 18/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

119 HĐ5625000721 Xe Hợp đồng 79H06502
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

18/02/2025 18/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

120 HĐ5625000718 Xe Hợp đồng 79H06483 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 18/02/2025 18/02/2026
206 Đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583822128

121 HĐ5625000731 Xe Hợp đồng 79F00203 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 18/02/2025 18/02/2026
1A Lê Đại Hành - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583510350
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122 HĐ5625000720 Xe Hợp đồng 79A33407 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 18/02/2025 18/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

123 HĐ5625000724 Xe Hợp đồng 79A16371 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 18/02/2025 18/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

124 HĐ5625000754 Xe Hợp đồng 79H06803 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 19/02/2025 19/02/2028
Thôn Chánh Thanh - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại:0983431079

125 HĐ5625000752 Xe Hợp đồng 79A15848 Hợp Tác Xã Vận Tải Công Nghệ Khánh Hòa 19/02/2025 19/02/2026
Lô 26, đường 6B khu đô thị Lê Hồng Phong 2, - Phường 
Phước Hải - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số 

điện thoại:0986188899

126 HĐ5625000748 Xe Hợp đồng 79H06467
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

19/02/2025 19/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

127 HĐ5625000749 Xe Hợp đồng 79H03950
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/02/2025 19/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

128 HĐ5625000717 Xe Hợp đồng 79F00510
Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Vận Tải 
Huỳnh Gia

19/02/2025 23/02/2025
16B Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0901919676

129 HĐ5625000730 Xe Hợp đồng 79H05330 Hợp Tác Xã Vận Tải Công Nghệ Khánh Hòa 19/02/2025 19/02/2026
Lô 26, đường 6B khu đô thị Lê Hồng Phong 2, - Phường 
Phước Hải - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số 

điện thoại:0986188899

130 HĐ5625000747 Xe Hợp đồng 79A44286 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 19/02/2025 19/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

131 HĐ5625000750 Xe Hợp đồng 79H04382
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

19/02/2025 19/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

132 HĐ5625000780 Xe Hợp đồng 79H06743
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

20/02/2025 20/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

133 HĐ5625000777 Xe Hợp đồng 79A13440 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

134 HĐ5625000776 Xe Hợp đồng 79A11380 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

135 HĐ5625000775 Xe Hợp đồng 79A15406 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789
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136 HĐ5625000767 Xe Hợp đồng 79H06172 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

137 HĐ5625000764 Xe Hợp đồng 79H03723 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

138 HĐ5625000763 Xe Hợp đồng 79A34474 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

139 HĐ5625000762 Xe Hợp đồng 79A29829 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

140 HĐ5625000761 Xe Hợp đồng 79A30051 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

141 HĐ5625000760 Xe Hợp đồng 79A12663 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

142 HĐ5625000765 Xe Hợp đồng 79H04290 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

143 HĐ5625000768 Xe Hợp đồng 79A43011 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

144 HĐ5625000769 Xe Hợp đồng 79H04283 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

145 HĐ5625000770 Xe Hợp đồng 79E00668 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

146 HĐ5625000755 Xe Hợp đồng 79A43011 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

147 HĐ5625000757 Xe Hợp đồng 79E00668 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

148 HĐ5625000758 Xe Hợp đồng 79E00537 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

149 HĐ5625000772 Xe Hợp đồng 78H02135 Hợp Tác Xã Vận Tải Nasco Nha Trang 20/02/2025 20/02/2026
1001 đường 23/10 - Xã Vĩnh Thạnh - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0942042121
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150 HĐ5625000766 Xe Hợp đồng 79A25449 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

151 HĐ5625000778 Xe Hợp đồng 79H03884
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

20/02/2025 20/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

152 HĐ5625000771 Xe Hợp đồng 79E00537 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

153 HĐ5625000756 Xe Hợp đồng 79H04283 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

154 HĐ5625000779 Xe Hợp đồng 79A42244
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

20/02/2025 20/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

155 HĐ5625000773 Xe Hợp đồng 79A30309 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

156 HĐ5625000774 Xe Hợp đồng 79A16276 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 20/02/2025 20/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

157 HĐ5625000782 Xe Hợp đồng 79H06465
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

21/02/2025 21/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

158 HĐ5625000753 Xe Hợp đồng 79H03697
Công Ty Tnhh Du Lịch Và Thương Mại Liên 
Hưng

21/02/2025 26/02/2025
17 Cao Bá Quát - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

159 HĐ5625000781 Xe Hợp đồng 79F00566 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 22/02/2025 26/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

160 HĐ5625000737 Xe Hợp đồng 79F00149 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 22/02/2025 26/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

161 HĐ5625000738 Xe Hợp đồng 79B01412 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Hà Linh 22/02/2025 25/02/2025
21 đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0935475063

162 HĐ5625000739 Xe Hợp đồng 50H75452 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

163 HĐ5625000741 Xe Hợp đồng 50H76834 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555
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164 HĐ5625000743 Xe Hợp đồng 50H76645 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

165 HĐ5625000744 Xe Hợp đồng 50F05573 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

166 HĐ5625000745 Xe Hợp đồng 50H72035 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

167 HĐ5625000746 Xe Hợp đồng 50H72365 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

168 HĐ5625000740 Xe Hợp đồng 50H76016 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

169 HĐ5625000742 Xe Hợp đồng 50H76975 Công Ty Tnhh Cúc Tùng 24/02/2025 24/03/2025
Tổ 1, Vĩnh Điềm - Phường Ngọc Hiệp - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0258.6554555

170 HĐ5625000799 Xe Hợp đồng 79F00521 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 25/02/2025 25/02/2026
1A Lê Đại Hành - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583510350

171 HĐ5625000798 Xe Hợp đồng 79F00545 Hợp Tác Xã Vận Tải 1 - 5 Nha Trang 25/02/2025 25/02/2026
1A Lê Đại Hành - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583510350

172 HĐ5625000797 Xe Hợp đồng 79H07152 Công Ty Tnhh Thiên Phúc Travel 25/02/2025 25/02/2028
314 Dã Tượng - Phường Phước Long - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0979999834

173 HĐ5625000796 Xe Hợp đồng 79H07174 Công Ty Tnhh Thiên Phúc Travel 25/02/2025 25/02/2028
314 Dã Tượng - Phường Phước Long - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0979999834

174 HĐ5625000829 Xe Hợp đồng 79H06403
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

175 HĐ5625000822 Xe Hợp đồng 50H79723
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch 
Hà Trang

26/02/2025 26/02/2028
194 Ngô Gia Tự - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583.513840

176 HĐ5625000821 Xe Hợp đồng 50H80144
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch 
Hà Trang

26/02/2025 26/02/2028
194 Ngô Gia Tự - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583.513840

177 HĐ5625000820 Xe Hợp đồng 50H79324
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch 
Hà Trang

26/02/2025 26/02/2028
194 Ngô Gia Tự - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583.513840
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178 HĐ5625000819 Xe Hợp đồng 50H80252
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch 
Hà Trang

26/02/2025 26/02/2028
194 Ngô Gia Tự - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583.513840

179 HĐ5625000816 Xe Hợp đồng 51H05658 Công Ty Tnhh Tm Dv Dl Hà Thanh 26/02/2025 26/02/2028
194 Ngô Gia Tự - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

 Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0913429294

180 HĐ5625000815 Xe Hợp đồng 79H04341 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 26/02/2025 26/02/2026
206 Đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583822128

181 HĐ5625000814 Xe Hợp đồng 79F00522 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 26/02/2025 26/02/2026
206 Đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583822128

182 HĐ5625000813 Xe Hợp đồng 79B03555 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 26/02/2025 26/02/2026
206 Đường 23/10 - Phường Phương Sài - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:02583822128

183 HĐ5625000809 Xe Hợp đồng 47H06705 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

184 HĐ5625000808 Xe Hợp đồng 79E00339 Hợp Tác Xã Trường Thành 79 26/02/2025 26/02/2026
15 Phan Văn Trị - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha 

Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0988664884

185 HĐ5625000807 Xe Hợp đồng 79H06924 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 26/02/2025 26/02/2028
Thôn Chánh Thanh - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại:0983431079

186 HĐ5625000806 Xe Hợp đồng 79H06853 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 26/02/2025 26/02/2028
Thôn Chánh Thanh - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại:0983431079

187 HĐ5625000805 Xe Hợp đồng 79H06833 Công Ty Tnhh Tmdv Minh Á Châu 26/02/2025 26/02/2028
Thôn Chánh Thanh - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại:0983431079

188 HĐ5625000802 Xe Hợp đồng 79H06653
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Nam 
An Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026
Lô 20, Đường 13, KĐT Hà Quang 2 - Phường Phước Hải- 

Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0886798999

189 HĐ5625000800 Xe Hợp đồng 79H04258
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

190 HĐ5625000801 Xe Hợp đồng 79A30720
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

191 HĐ5625000812 Xe Hợp đồng 78H01467 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789
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192 HĐ5625000803 Xe Hợp đồng 79H04282
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

193 HĐ5625000804 Xe Hợp đồng 79E00068
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

26/02/2025 26/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

194 HĐ5625000810 Xe Hợp đồng 79H04379 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

195 HĐ5625000811 Xe Hợp đồng 79E00254 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

196 HĐ5625000824 Xe Hợp đồng 79A30508 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

197 HĐ5625000825 Xe Hợp đồng 79A43896 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

198 HĐ5625000826 Xe Hợp đồng 79A32314 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

199 HĐ5625000827 Xe Hợp đồng 79A42522 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

200 HĐ5625000828 Xe Hợp đồng 79A29885 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

201 HĐ5625000823 Xe Hợp đồng 79E00169 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 26/02/2025 26/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

202 HĐ5625000858 Xe Hợp đồng 79H02799
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

203 HĐ5625000859 Xe Hợp đồng 79E00693
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

204 HĐ5625000860 Xe Hợp đồng 79E00217
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

205 HĐ5625000861 Xe Hợp đồng 79G00217
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261
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206 HĐ5625000849 Xe Hợp đồng 79E00074
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

207 HĐ5625000851 Xe Hợp đồng 79E00277 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 28/02/2025 28/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

208 HĐ5625000871 Xe Hợp đồng 79H04212 Công Ty Tnhh Xăng Dầu Liên Hưng 28/02/2025 14/07/2025
77 Thái Nguyên - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

209 HĐ5625000872 Xe Hợp đồng 79H04237 Công Ty Tnhh Xăng Dầu Liên Hưng 28/02/2025 14/07/2025
77 Thái Nguyên - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

210 HĐ5625000873 Xe Hợp đồng 79H04867 Công Ty Tnhh Xăng Dầu Liên Hưng 28/02/2025 14/07/2025
77 Thái Nguyên - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

211 HĐ5625000874 Xe Hợp đồng 79H04870 Công Ty Tnhh Xăng Dầu Liên Hưng 28/02/2025 14/07/2025
77 Thái Nguyên - Phường Tân Tiến - Thành phố Nha Trang - 

Tỉnh Khánh Hòa; Số điện thoại:0911936996

212 HĐ5625000846 Xe Hợp đồng 79A24116
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

213 HĐ5625000845 Xe Hợp đồng 79H04278
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

214 HĐ5625000852 Xe Hợp đồng 79A18389 Hợp Tác Xã Vận Tải Asia 28/02/2025 28/02/2026
Lô NV10 số 16 KĐT Phước Long - Phường Phước Long - 

Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0868514789

215 HĐ5625000847 Xe Hợp đồng 79A24464
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261

216 HĐ5625000848 Xe Hợp đồng 79H03531
Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ 
Giới Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Nha Trang

28/02/2025 28/02/2026
Lô 20 Đường Số 13, Kđt Lê Hồng Phong 2 - Phường Phước 

Hải - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Số điện 
thoại:0962167261
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